
エスカレーター / 自动扶梯 /  Escalator / Escaleramecanica / Thang cuốn

エレベーター/电梯 / Elevator / Ascensor /   Thang máy 

トイレ/ 卫 生 间 / Toilet / Servicios Higienicos /  Nhà vệ sinh 

非常用エレベーター/紧急电梯 /EmergencyElevator /Ascensorde emergencia /  Thang máy thoát hiểm 

非常階段 / 紧急楼梯 / EmergencyStairs / Escalerasde emergencia /  Cầu thang thoát hiểm 

国際医療支援室 / 国际医疗支援室
International Medical Support Center

Centro International de Soporte Médico

Phòng hỗ trợ y tế cho người ngoại quốc 

0466-35-1177(Hospital Main)

0466-35-1332(Direct)

international@ctmc.jp

・ 院内敷地内はすべて禁煙になっております。

・本院全区禁烟。
・Smoking is prohibitedon thepropertyof ShonanFujisawaTokushukaiHospital.

・Prohibido fumar en las instalacionesdelHospital

・ Cấm hút thuốc trong bệnh viện.
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エスカレーター / 自动扶梯 / Escalator / Escaleramecanica / Thang cuốn 

エレベーター/ 电梯 / Elevator / Ascensor/  Thang máy

トイレ/ 卫 生 间 / Toilet / Servicios Higienicos /  Nhà vệ sinh 

非常用エレベーター / 紧急电梯 / EmergencyElevator / Ascensorde emergencia / Thang máy thoát hiểm 

非常階段 / 紧急楼梯 / EmergencyStairs / Escalerasde emergencia / Cầu thang thoát hiểm 



日本語/English 简体中文 Español Tiếng Việt

初診受付/First visit Patients Reception 初诊接待处
Recepción de Paciente Primera 

Consulta
Quầy tiếp nhận khám lần đầu

再診受付/Revisit Patients  Reception
复诊接待处 Recepción de Pacientes y Visitas        Quầy tiếp nhận tái khám

紹介受付/Refferred Patients Reception 转诊接待处
Recepción de Pacientes

Referidos o Recomendados

Quầy tiếp nhận bệnh nhân được  

giới thiệu 

文書受付/Medical Document Reception 文书申请处 Recepción de Documentos Quầy tiếp nhận tài liệu y tế

外来会計/ Outpatients Accounting 门诊收费处 Caja Contable
Quầy kế toán bệnh nhân ngoại

trú

薬局/ Pharmacy 药房 Farmacia Quầy thuốc

入院会計/ Inpatients Accounting 预约中心 Servicios de Reservaciónes Quầy kế toán bệnh nhân nội trú

患者総合支援センター/ Patients' Support 
Center

住院问询・收费处
Hospitalización / Informe  

Contable

Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho

bệnh nhân

内科/ Internal Medicine 内科 Médicina Interna Khoa nội

呼吸器内科/ Respiratory Medicine 呼吸内科 Neumología Khoa nội hô hấp

腎臓内科/ Nephrology 肾内科 Nefrología Khoa thận

腫瘍内科/ Medical Oncology 肿瘤内科 Oncología Médica Khoa ung bướu 

内分泌・糖尿病内科/ Endocrinology ・
Diabetes and Metabolism

内分泌・糖尿病内科
Endocrinología ・Diabetes y 

Metabolismo
Khoa nội tiết niệu -tiểu đường 

小児科/ Pediatrics 儿科 Pediatría Khoa nhi

中央放射線部/ Radiology 中央放射线部 Radiología Khoa chẩn đoán hình ảnh

放射線腫瘍科/ Radiation Oncology 放射线肿瘤科 Oncología Radioterápia Khoa xạ trị ung bướu

救急センター/ Emergency Department 急救中心 Departamento de Emergencia Trung tâm cấp cứu

時間外受付・会計/ Emergency Out-of-
Hours Reception / Accounting

急诊接待・收费处
Emergencia Ambulatoria

/Recepción Contable

Quầy tiếp nhận-thanh toán ngoài

giờ
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脊椎センター/ Spine Center 脊椎疾病治疗中心 Centro de Columna Vertebral Trung tâm cột sống

眼科/ Ophthalmology 眼科 Oftalmología Khoa mắt

耳鼻咽喉科/ Otorhinolaryngology 耳鼻喉科 Otorrinolaringología Khoa tai mũi họng

神経内科/ Neurology 神经内科 Neurología Khoa nội thần kinh

脳神経外科 / 脳血管外科/ Neurosurgry /

Cerebrovascular Neurosurgery
脑神经外科 / 脑血管外科

Neurocirugía/ Cerebrovascular

Neurocirugía Vascular
Ngoại khoa thần kinh não /Ngoại khoa mạch máu não

整形外科/ Orthopedic Surgery 骨外科 Cirugía Ortopedíca Khoa chấn thương chỉnh hình

外科/ Surgery 外科 Cirugía Khoa ngoại

泌尿器科/ Urology 泌尿科 Urología Khoa tiết niệu

婦人科/ Gynecology 妇科 Ginecología Phụ khoa

皮膚科/ Dermatology 皮肤科 Dermatología Khoa da liễu

形成外科/ Plastis Surgery 整形外科 Cirugía Plástica Khoa ngoại chỉnh hình

リハビリテーションセンター

/ Rehabilitation Center
康复中心 Centro de Rehabilitación Trung tâm phục hồi chức năng

外来化学療法室/ Outpatient Chemotherapy

Center
化疗室 Centro de Quimioterapia Phòng trị liệu hóa học bệnh nhân ngoại trú

総合検査室　採血/採尿/生理機能検査

/ Combined Medical Laboratory

综合检查室 采血/采尿/生理

功能检查

Pruebas Laboratorio Médico

(Sangre,Orina)Examen Fisiologico
Phòng kiểm tra tổng hợp

腎臓病センター/ Kidney Dialysis Center 肾病治疗中心
Centro de Enfermedades  Renales,

Diálisis de Riñón

Lấy máu/Lấy nước tiểu/Kiểm tra chức năng sinh lý

Trung tâm điều trị bệnh về thận

人間ドック・健診センター/ Health Evaluation

and Promotion Center
综合体检・体检中心 Centro de  Exámenes Médicos Trung tâm kiểm tra sức khỏe toàn diện

肝胆膵・消化器病センター 内視鏡室

Center of Hepato-Gastroenterology and

Endoscopy Endoscopic Room

肝胆胰及消化系统疾病治疗

中心 内窥镜室

Centro de Higado・Gastroenterología

・Sala de Endoscopia

Trung tâm bệnh về gan/mật /tụy

Phòng nội soi

患者図書室/ Visitor's Library "Lavender" 薰衣草患者图书馆 Biblioteca para Visita " Lavanda" Thư viện cho bệnh nhân

循環器外来 循環器内科・心臓血管外科

/ Cardiology / Cardiovascular surgery
循环器官门诊　循环器官内

科・心血管外科
Cardiología /  Cirugía Cardiovascular

Khoa tim mạch bệnh nhân ngoại trú

Khoa nội tim mạch . Khoa ngoại  tim mạch-mạch máu

日帰り手術センター / Day Surgery Center 日间手术中心 Centro de Cirugía Ambulatoria Trung tâm phẫu thuật trong ngày

心臓リハビリテーション室

/Cardiac Rehabilitation
心脏康复室 Rehabilitación Cardiovascular Phòng phục hồi tim

麻酔科 痛みセンター/ Anesthesiology / Pain

Relief Center
麻醉科　止痛中心 Anestesiología / Centro de Dolor Khoa gây mê / Trung tâm giảm đau

術前外来/ Preoperative outpatient 手术前门诊 Paciente Preoperatorio Bệnh nhân ngoại trú trước phẫu thuật

5F 産科外来/ Maternity Clinic 产科门诊 Clinica de Maternidad/Obstetricia Khoa sản bệnh nhân ngoại trú
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